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	I. Vị trí tuyển dụng: Bác sĩ (hạng III)
	

	
	
	
	
	

	1
	05
	Lê Văn Hiệu
	01/12/1994
	 
	Bác sĩ y khoa
	Bác sĩ 
(hạng III)
	97,5
	0 
	97,5
	Trúng tuyển
	

	2
	09
	Nguyễn Văn Nam
	03/05/1994
	 
	Bác sĩ y khoa
	Bác sĩ 
(hạng III)
	95,5
	0
	95,5
	Trúng tuyển 
	

	3
	06
	Trần Thị Huyền
	 
	23/01/1997
	Bác sĩ y khoa
	Bác sĩ 
(hạng III)
	94
	0
	94
	 Trúng tuyển
	

	4
	07
	Vũ Thị Minh Huyền
	 
	30/11/2001
	Bác sĩ y khoa
	Bác sĩ 
(hạng III)
	93,5
	0
	93,5
	Trúng tuyển
	

	5
	04
	Hoàng Thị Hà
	 
	13/09/1999
	Bác sĩ y khoa
	Bác sĩ 
(hạng III)
	93,5
	0
	93,5
	Trúng tuyển
	

	6
	08
	Đoàn Thị Lý
	 
	21/05/2000
	Bác sĩ y khoa
	Bác sĩ 
(hạng III)
	93
	0
	93
	Trúng tuyển
	

	7
	03
	Đặng Nam Dương
	10/05/1998
	 
	Bác sĩ y khoa
	Bác sĩ 
(hạng III)
	91,5
	0
	91,5
	Trúng tuyển
	

	8
	11
	Đoàn Thị Thoa
	 
	05/09/1990
	Bác sĩ đa khoa
	Bác sĩ 
(hạng III)
	90,5
	0
	90,5
	Trúng tuyển
	

	9
	02
	Nguyễn Xuân Bách
	17/12/1997
	 
	Bác sĩ đa khoa
	Bác sĩ 
(hạng III)
	88,5
	0
	88,5
	Trúng tuyển
	

	10
	01
	Đoàn Hải Anh
	25/07/1997
	 
	Bác sĩ y khoa
	Bác sĩ 
(hạng III)
	87,5
	0
	87,5
	Trúng tuyển
	

	11
	12
	Tạ Thị Ngọc Anh
	 
	02/08/2000
	Bác sĩ răng hàm mặt
	Bác sĩ 
(hạng III)
	93,5
	 0
	93,5
	Trúng tuyển
	

	12
	14
	Bùi Thị Nhung
	 
	22/07/1998
	Bác sĩ y học cổ truyền
	Bác sĩ 
(hạng III)
	96,5
	0
	96,5
	Trúng tuyển
	

	13
	13
	Lê Thị Mai Linh
	 
	24/05/1999
	Bác sĩ y học cổ truyền
	Bác sĩ 
(hạng III)
	95,5
	0
	95,5
	Trúng tuyển
	

	II. Vị trí tuyển dụng: Điều dưỡng hạng III
	

	14
	19
	Phan Thị Thoa
	 
	01/11/1998
	Đại học điều dưỡng
	Điều dưỡng
 hạng III
	96
	 0
	96
	Trúng tuyển
	

	15
	15
	Lê Thị Thu Hà
	 
	02/07/2000
	Đại học điều dưỡng
	Điều dưỡng
 hạng III
	95
	0 
	95
	Trúng tuyển
	

	16
	18
	Đỗ Thị Nguyên
	 
	18/03/2000
	Đại học điều dưỡng
	Điều dưỡng
 hạng III
	93,75
	0 
	93,75
	Trúng tuyển
	

	17
	17
	Hoàng Thị Huyền
	 
	21/07/2002
	Đại học điều dưỡng
	Điều dưỡng
 hạng III
	93,5
	 0
	93,5
	Trúng tuyển
	

	18
	16
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	 
	16/03/2001
	Đại học điều dưỡng
	Điều dưỡng
 hạng III
	93
	 0
	93
	Trúng tuyển
	

	III. Vị trí tuyển dụng: Điều dưỡng hạng IV
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	24
	Bùi Thị Kiều Oanh
	 
	27/03/1990
	Cao đẳng điều dưỡng
	Điều dưỡng
 hạng IV
	94,5
	5
	99,5
	Trúng tuyển
	

	20
	32
	Hoàng Thị Yến
	 
	27/07/2003
	Cao đẳng điều dưỡng
	Điều dưỡng
 hạng IV
	98
	 0
	98
	Trúng tuyển
	

	21
	28
	Vũ Thị Trang
	 
	09/02/1994
	Cao đẳng điều dưỡng
	Điều dưỡng
 hạng IV
	98
	0
	98
	Trúng tuyển
	

	22
	29
	Nguyễn Thị Thu Trang
	 
	18/02/1997
	Cao đẳng điều dưỡng
	Điều dưỡng
 hạng IV
	98
	 0
	98
	Trúng tuyển
	

	23
	22
	Vũ Thị Linh
	 
	19/03/1996
	Cao đẳng điều dưỡng
	Điều dưỡng
 hạng IV
	97
	 0
	97
	Trúng tuyển
	

	24
	26
	Nguyễn Thị Thương
	 
	18/03/2002
	Cao đẳng điều dưỡng
	Điều dưỡng
 hạng IV
	96
	 0
	96
	Trúng tuyển
	

	25
	27
	Đoàn Thị Tính
	 
	15/11/2001
	Cao đẳng điều dưỡng
	Điều dưỡng
 hạng IV
	95,5
	 0
	95,5
	Trúng tuyển
	

	26
	30
	Nguyễn Minh Tuệ
	14/10/2003
	 
	Cao đẳng điều dưỡng
	Điều dưỡng
 hạng IV
	94,5
	0 
	94,5
	Trúng tuyển
	

	27
	31
	Nguyễn Thị Hồng Yến 
	 
	11/12/2001
	Cao đẳng điều dưỡng
	Điều dưỡng
 hạng IV
	93,5
	 0
	93,5
	Trúng tuyển
	

	28
	21
	Trịnh Thị Tuyết Lan
	 
	14/07/2002
	Cao đẳng điều dưỡng
	Điều dưỡng
 hạng IV
	92,5
	 0
	92,5
	Trúng tuyển
	

	29
	20
	Nguyễn Thị Hồng Diên
	 
	07/07/1991
	Cao đẳng điều dưỡng
	Điều dưỡng
 hạng IV
	91,5
	 0
	91,5
	Trúng tuyển
	

	30
	23
	Nguyễn Thị Tuyết Mai
	 
	17/08/2000
	Cao đẳng điều dưỡng
	Điều dưỡng
 hạng IV
	91,5
	 0
	91,5
	Trúng tuyển
	

	31
	25
	Hoàng Văn Tâm
	28/04/2002
	 
	Cao đẳng điều dưỡng
	Điều dưỡng
 hạng IV
	89,5
	0 
	89,5
	Trúng tuyển
	

	IV. Vị trí tuyển dụng: Kỹ thuật y hạng III 
	
	
	
	
	
	
	

	32
	26
	Chu Quỳnh Trâm
	 
	05/11/2000
	Đại học kỹ thuật xét nghiệm y học
	Kỹ thuật y hạng III
	93
	 0
	93
	Trúng tuyển
	

	33
	27
	Nguyễn Thanh Thủy
	 
	08/12/2002
	Đại học kỹ thuật xét nghiệm y học
	Kỹ thuật y hạng III
	92,5
	 0
	92,5
	Trúng tuyển
	

	34
	35
	Đỗ Trung Anh
	27/11/1999
	 
	Đại học kỹ thuật hình ảnh y học
	Kỹ thuật y hạng III
	97
	 0
	97
	Trúng tuyển
	

	35
	36
	Nguyễn Thị Phương Anh
	 
	20/12/2003
	Đại học kỹ thuật Phục hồi chức năng
	Kỹ thuật y hạng III
	95,5
	0
	95,5
	Trúng tuyển
	

	36
	37
	Nguyễn Thị Lan Anh
	 
	23/07/2001
	Đại học kỹ thuật Phục hồi chức năng
	Kỹ thuật y hạng III
	95,5
	0
	95,5
	Trúng tuyển
	

	37
	38
	Phùng Hồng Quân
	09/09/2003
	 
	Đại học kỹ thuật Phục hồi chức năng
	Kỹ thuật y hạng III
	94,5
	0
	94,5
	Trúng tuyển
	

	V. Vị trí tuyển dụng: Công nghệ thông tin hạng III  
	 
	 
	
	
	
	
	

	38
	39
	Hoàng Quốc Hải
	21/05/1977
	 
	Đại học công nghệ thông tin
	Công nghệ thông tin hạng III 
	98
	0 
	98
	Trúng tuyển
	

	39
	40
	Phạm Văn Phan
	01/10/1982
	 
	Đại học công nghệ thông tin
	Công nghệ thông tin hạng III 
	96
	0 
	96
	Trúng tuyển
	

	VI. Vị trí tuyển dụng: Kế toán viên
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	41
	Lâm Thị Thùy Dương
	 
	17/07/1999
	Đại học Kế toán chuyên ngành kế toán doanh nghiệp
	Kế toán viên
	94,5
	0 
	94,5
	Trúng tuyển
	

	VII. Vị trí tuyển dụng: Công tác xã hội viên
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	46
	Nguyễn Thị Trang
	 
	22/12/1990
	Đại học kế toán có chứng chỉ nghiệp vụ công tác xã hội trong bệnh viện và cơ sở y tế
	Công tác xã hội viên
	93,5
	 0
	93,5
	Trúng tuyển
	



Tổng số: 41 thí sinh 

